	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Khoa: Ngoại ngữ

Bộ môn: Phát triển kĩ năng
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Kỹ năng Nghe -Nói 2
Mã học phần:


1. Thông tin về giảng viên:

2. Thông tin chung về học phần:

- Tên ngành/ khoá đào tạo: Đại học và Cao ®¼ng s­ ph¹m tiÕng Anh
- Tên học phần: 

Kỹ năng Nghe – Nói 2
- Số tín chỉ: 


3

- Học kỳ : 


II
- Học phần : 


Bắt buộc

- Các học phần tiên quyết: Kỹ năng Nghe – Nói 1
- Các học phần kế tiếp:
Kỹ năng Nghe Nói 3; 4; 5; 6
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động

  - Nghe giảng lý thuyết


: 18 tiết

  - Thảo luận, hoạt động theo nhóm
: 25 tiết
  - Thực hành trên lớp


: 25 tiết

  - Kiểm tra, đánh giá


: 4 tiết
  - Tự học và tư vấn của GV

: 135 giờ

 Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: phòng 314 A5, cơ sở II, Trường Đại Học Hồng Đức.

3. Mục tiêu của học phần:

· Mục tiêu chung


Học phần tiếp tục cung cấp và rèn luyện thêm một số kĩ năng nghe nói cho người học. Đối với kỹ năng nghe, học phần giúp người học  nhận biết được cách bày tỏ thái độ hoặc ý kiến của người nói;  chọn cách phản hồi hợp lí nhất;  để lại lời nhắn và ghi lại lời nhắn;  xác định nội dung chính, thông tin chi tiết thông qua các đoạn ghi âm miêu tả người, đồ vật, các cuộc hội thoại về những cuộc đi mua sắm, dã ngoại. Đối với kỹ năng nói, học phần giúp người học  rèn luyện cách bày tỏ quan điểm, cách nhận xét về một vấn đề, cách đồng tình, phản đối ở cả 2 dạng đối thoại và độc thoại. Học phần đồng thời cung cấp thêm cho người học vốn từ vựng cần thiết, cách kết hợp từ; cung cấp kiến thức về văn hoá xã hội, về con người thông qua các bài khóa giới thiệu về một số quốc gia trên thế giới. Kết thúc học phần, người học phải đạt được trình độ tương đương B1theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
· Mục tiêu cụ thể

Kiến thức: 

Về kiến thức, ở học phần này người học được nghe và thực hành nói dựa theo các cuộc hội thoại đơn giản trong nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, bảo tàng… với những nội dung đơn giản. Xác định thông tin chính như hỏi, nói giá cả, số phòng, số điện thoại, đánh vần tên riêng… Thông qua các bài luyện nghe, người học nắm được một lượng từ vựng và cấu trúc thông dụng xung quanh chủ đề của bài học, từ đó vận dụng vào các bài luyện nói của mình theo chủ đề tương ứng. 
Kỹ năng: 

Kết thúc học phần sinh viên có những kỹ năng nghe cơ bản như: nghe từ khoá, nghe thông tin chi tiết,  nghe để tìm nội dung chính, nghe và suy luận, nhận biết được thái độ, quan điểm của người nói; hình dung được tình huống đang xảy ra trong đoạn hội thoại; nhận biết được sự đồng tình hoặc phản đối và có thể phân biệt được các âm riêng lẻ hoặc từ có âm tương tự trong khi nghe đồng thời rèn luyện cách phát âm thông qua các tình huống thực tế trong nội dung của học phần. Qua đó người học sẽ vận dụng những ngũ liệu đã tích lũy trong bài nghe để thực hành bài luyện nói của mình theo chủ đề tương tự. 
Thái độ: 

Người học có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp cũng như các hoạt động nhóm. Người học phải tích cực tự học ôn luyện kỹ năng nghe - nói theo các chủ đề ở nhà.
4. Tóm t¾t nội dung học phần:
- Học phần bao gồm 12 nội dung chính được sắp xếp theo chủ đề từ các bài trong giáo trình Let's Talk 2; Listening to Listen 2 và Succeed in Cambridge English Prelimiary (PET). Mỗi nội dung bài học gồm ba phần:

+ Vocabulary: Người học được cung cấp một hệ thống từ vựng bao quanh chủ đề của nội dung bài học như: môi trường, sức khỏe, khoa học, tự  nhiện, xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại…
+ Expressions: Trong phần này, người học nắm được các cấu trúc câu sử dụng trong những tình huống giao tiếp liên quan đến nội dung của bài như: đề nghị, thuyết phục, mời mọc, từ chối, nhận lời, vv....

+ Topics: Các chủ đề trong các nội dung bài đều tương đối gần gũi, hay gặp trong giao tiếp đời thường. Với mỗi chủ đề, sinh viên được cung cấp những cấu trúc câu thông dụng và hữu ích khi thảo luận.


Nội dung của học phần giúp người học thiết lập kỹ năng học tập kỹ năng Nghe - Nói, có khả năng tự học, tự nghiên cứu, có thái độ học tập tích cực. Tham gia các hoạt động tự học ở nhà như làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thông qua đó giúp giảng viên đánh giá thường xuyên quá trình tự học của người học.

5. Nội dung chi tiết học phần
	Nội dung 1
	- Listening:

Unit 1: Born Lucky.

- Speaking:

Unit 1 + 2: Getting to know you:
A: What kind of person are you?

B: Getting personal


	- Course Introduction

- Orientation and tips for listening and speaking
- Listening for spelling of names

- Identifying people

- Listening for key words

- Listening for main ideas

- Listening for specific information

- Vocabulary of names & introduction

-  Expressions of  ‘introducing yourself and others’

- Targeted skills:

- Asking for and giving personal information.

- Distinguishing between different sentence intonations,

	Nội dung 2
	- Listening:
Unit 3: Happy birthday
- Speaking:

Unit 3: Food and cooking 
A: How do you cook that?

B: Going out to eat
- Succeed in PET: Test 1
	- Identifying invitations 

- Identifying an opinion

- Distinguishing ordinal and cardinal numbers

- Listening for key words/ details/ invitations

- Targeted skills: Students will be able to instruct to do something

	Nội dung 3


	- Listening:

Unit 4: How are you feeling?
- Speaking:

Unit 4: Relationships

A: Families

B: Friends
- Succeed in PET: Test 2
	- Identifying health problems

- Distinguishing the number of syllables in a word

- Listening for key words/ reasons/ details

- Targeted skills:

Students will be able to talk about the relationships among people

	Nội dung 4
	- Listening:

Unit 5: At the mall
- Speaking:

Unit 5: Earning a living
A: Nine to five

B: The movie industry

- Succeed in PET: Test 3
	- Listening for key words

- Listening for main ideas
- Listening for specific information

- Identifying types of stores

- Distinguishing the pronunciation of regular past tense verbs

- Listening for gist/opinions/details/decisions

- Identifying and following directions and location.

- Asking and giving directions

- Students will be able to say about how to save and earn money

	Nội dung 5
	- Listening:

Unit 7: Dining out

- Speaking:

Unit 6: Leisure time; 

A: What do you enjoy doing?

B: If I had more time…
- Succeed in PET: Test 4
	- Identifying preferences

- Identifying location

- Identifying time

- Distinguishing between different ways of expressing amount of money.

- Listening for gist/locations/opinions/details/ recommendations

	Nội dung 6


	- Listening:

Unit 8: What are you wearing?

- Speaking:

Unit 7: Games and Sports.

A: Playing and watching sports.

B: How about a game?
- Succeed in PET: Test 5
	- Identifying clothes

- Identifying opinion and advice

- Distinguishing between /s/, /z / and /iz/ in plural nouns

- Listening for gist/ details/ likes and dislikes
- Vocabulary of words related to customs and sports 
Expressions of  manners

- Targeted skills:

	Nội dung 7


	- Listening:

Unit 9: Traffic Jam

- Speaking:

Unit 8: Travel and transportation; 
A: Going places

B: On the road
- Succeed in PET: Test 6
	- Identifying comparison

- Identifying cause and effect

- Distinguishing between the sounds /i/ and /i:/

- Listening for gist/opinions/details/decisions

- Targeted skills:

- Students will be able to say about means of transport/ location

	Nội dung 8

Bài KT giữa kì


	- Listening:

Unit 10: On the weekend

- Speaking:

Unit 10: Modern inventions

A: Useful things

B: Great ideas?

- Succeed in PET: Test 7
	- Listening for key words

- Listening for gist

- Identifying activities around town

- Identifying sequence and places

- Distinguishing between the sounds of she’s and he’s/ singular and plural nouns

- Listening for key words/opinions/details/sequence

- Expressions of likes and dislikes; obligations and permissions  

Targeted skills:

- describing technology in the home

	Nội dung 9
	- Listening:

Unit 12: Getting Away

- Speaking:

Unit 11: The environment

A: Threats to our environment

B: Saving the environment.
- Succeed in PET: Test 8
	- Listening for main ideas

- Listening for specific information
- Listening for key words and details

- Identifying holiday activities/ Web addresses

- Distinguishing between contracted ‘s and plural s

- Identifying problems between ordinal and cardinal numbers

- Listening for complaints/ opinions/ details/ request- Targeted skills:

- Students will be able to say about the environmental disasters & how to saves the environment

	Nội dung10


	- Listening:

Unit 13: The ceiling is leaking!

- Speaking:

Unit 13: Living in the city

A: City life

B: Safety and crime
- Succeed in PET: Test 9
	- Identifying problems
- Distinguishing between ordinal and cardial numbers
- Listening for contrasting numbers

Targeted skills:

- Students will be able to compare the city life and country life

	Nội dung11


	- Listening:

Unit 15: Call me on my Cell.

- Speaking:

Unit 15: In the past

A: Times have changed

B: A sense of history
- Succeed in PET: Test 10
	- Identifying ways of communicating/ preferences

- Identifying numbers and messages/ Location
- Distinguishing between can and can’t

- Distinguishing between sounds for affirming and negating

- Listening for information/ details

- Targeted skills:

Students will be able to say about the life in the past and talk about the issues belonging to history

	Nội dung12

	- Listening:

Unit 16: Job fair

- Speaking:

Unit 16: Comedy and humour

A: What a scream!

B: A sense of humour


	- Listening for main ideas

- Listening for specific information

- Identifying stressed words and reductions

- Listening for key words and details

- Identifying likes and dislikes
- Identifying periods of time

- Distinguishing confirmation nd uncertainty through intonation.

- Vocabulary of  job-related words.
- Targeted skills:

Students will be able to say about fears and tell funny stories


6. Häc liÖu:

Học liệu bắt buộc:
1. Lin Lougheed Learning to Listen 2. HCM City General Publishing House. 2004
        -  Mỗi bài có 4 phần chính cho các hoạt động nghe và  hoạt động nói. 

      -  Trong quá trình học, sinh viên được nghe các đoạn hội thoại, đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau với nhiều mục đích khác nhau: hội thoại hằng ngày, hướng dẫn sử dụng, chỉ đường, yêu cầu, mô tả, xin lỗi, gợi ý….

      -   Sinh viên được học các kỹ năng nghe cần thiết thể hiện qua các bài khoá như: nghe từ khoá, nghe¸thông tin chi tiết,  nghe để tìm nội dung chính, nghe và suy luận, nghe để xác định thái độ, nghe câu hỏi và trả lời, nhận biết thông tin…...

      -  Sau hoạt động nghe, hoạt động lời nói giúp người học áp dụng những kiến thức và kỹ năng vừa học được vào các tình huống thực tế.  
2. Leo Jones. Let’s Talk 2. Cambridge University Press,1996. 
· Mỗi bài trong chương trình có 2 phần A và B. Mỗi phần đều có các hoạt động lời nói cụ thể yêu cầu người học thực hành theo cặp, nhóm hoặc cá nhân. Các bài hội thoại trong các đoạn băng tiếng phản ánh ngôn ngữ thật sử  dụng trong đời  sống  bởi  các  giọng  nói  khác  nhau nhằm  mục  đích  để  người  học làm  quen với  nhiều  giọng  nói  khác  nhau của  người bản ngữ. Ngữ  cảnh  được  thiết  kế  tinh tế  để  sinh viên không chỉ  tiếp thu ngôn ngữ  mà còn  có  điều  kiện  áp  dụng  vào  các  tình  huống  thực  tế. Chức  năng ngôn ngữ cũng có vai trò quan trọng như chính các hình thái ngôn ngữ. Kiến thức nền về văn hoá giao tiếp cũng đóng vai trò quan trọng trong các bài học của giáo trình này.
3. Sue Ireland & Joanna Costa. Succeed in Cambridge English Prelimiary (PET). Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Học liệu tham khảo: 
Basic tactics for listening 2 





[4]

Cambridge Prelementary English Test 4       



[5]
Cambridge Prelementary English Test 5      



[6]

Cambridge Prelementary English Test 6      



[7]
Listen carefully (Jack C.Richards, Oxford University Press)

[8]
Let’s listen (John Mc Clintock and Borje Stern, 2006, Long man)
[9]
Listening and speaking (Malcolm Mann &Steve Taylor Knowles. Macmillan. 2003)      







[10]
Websites for listening study:

http://a4esl.org






[11]

http://AD.Walker.org/listening.htm




[12]

http://www.antimoon.com





[13]

http://esl.about.com






[14]

http://www.esl-lab.com 





[15]

http://www.international.ouc.bc.ca/pronunciation 


[16]

http://www.listen.org 






[17]

http://repeatafterus.com 





[18]

http://www.skills4study.com





[19]

http://www.bbc.co.uk






[20]

http://www.voanews.com/english/portal.cfm



[21]
http://www.1-language.com





[22]

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1 Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học  học phần
	Tổng tiết thực hiện trên lớp

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	Lí thuyết
	Thực hành
	L/việc nhóm
	Tự học, Tự N/C
	Tư vấn của GV
	KT-ĐG
	72 tiết

	Tuần 1
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 2
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 3
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 4
	1
	2
	2
	7
	2
	1
	6 tiết

	Tuần 5
	1
	3
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 6
	1
	2
	3
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 7
	1
	2
	2
	7
	2
	1
	6 tiết

	Tuần 8
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 9
	2
	2
	1
	7
	2
	1
	6 tiết

	Tuần 10
	2
	2
	2
	7
	2
	0
	6 tiết

	Tuần 11
	1
	2
	2
	7
	

2
	1
	6 tiết

	Tuần 12
	1
	2
	3
	7
	2
	0
	6 tiết


* Chú ý:  - Số giờ ở các cột 4 và 5 không tính vào tổng số giờ thực hiện trên lớp


     - Số giờ SV tự học, tự NC và tư vấn của GV: 135 giờ

7.2 Lịch trình cụ thể cho từng nội dung:
Week 1: (Unit 1 Learning to Listen 2; Units 1- [part A]+2 [part B]- Let’s talk 2)

	Procedures
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	-Course Introduction

-Orientation and tips for listening and speaking
-How to talk about Name and titles and introduce yourself.
-What are words or expressions of describing a person

- Vocabulary of names & introduction 

- Asking for and giving personal information.

- Opinions, explanations.
	- Sts know how to talk about name and titles and  recognizing appropriate forms of address

- Introducing themselves

- Identifying people; 

prepare for listening activities

- Distinguishing 's ending

- Improve vocabulary, expressions & language functions related to the topic.
	- Brainstorm the words and expressions relating to the topic.

- Read p. 10 of [1]

- Read p. 2; 8 of [2]

	Practice
	2 periods
Room


	[L] Unit 1: Born lucky.

Listening for spelling of names; Identifying people; Listening for key words; Listening for specific information.

[S] Units 1 + 2:

- What kind of person are you?

- Getting personal.

Vocabulary of kinds of person; Language function to ask for personal information.
	- Practice and develop listening and speaking skills

- Develop the ability to speak for daily situations
	- Study pictures or information in the text books



	Group Works
	1 period

Room


	-Talk to three or more classmates. Find out their names and telephones.

-Work in pairs. take turns describing someone in the  class to play game 

“ Find someone who”

Topic; what should you talk about when you meet somebody for the first time
	-Develop speaking skills

-Strengthen students’ confidence in using English in a group

- Co-operate and give their own ideas
	- Discuss topics, role play situations,
- Work in groups, discuss the topic and use language functions for the topic.

	Self-study
	Outside the classroom
	- Listen for spelling name, telling telephone number, describing a person. 
- PET 4 – Practice Test 1: Listening and Speaking
	- Increase speaking and sub-listening skills.

- Practice more outside the classroom
	Understand the format of a Test in PET. 

	Assessment
	
	- Listening activities.

- Speaking activities

- Group discussion
	Check ss’ ability to talk about name and titles and  recognizing appropriate forms of address; - Identify  people; 
	

	Consulting
	Room 411-A5
	Strategies to improve listening and speaking skills
	Help Sts to improve listening and speaking skills.
	Students’ questions


Week 2: (Unit 3 Learning to Listen 2; Unit 3 Let’s talk 2)
	Procedures 
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	[L]: Celebrating birthdays

Dates, invitations, gifts

Identifying invitations 

Identifying an opinion

Distinguishing ordinal and cardinal numbers

[S]: Vocabulary of food; Expressions of making decision; Expressions of likes and dislikes;  Expressions of suggestions


	[L]: Sts achieve the goals of telling dates, the ways to invite someone to do something

[S]: Sts will be able to enrich their vocabulary.

Sts know how to make decisions, express likes and dislikes and giving suggestions.
	- Elicit the words related about Dates expressions of invitation.

Read p. 18 of [1]
- Brainstorm the words and expressions relating to the topic.

Read p.10 of [2]

	Practice
	2

periods

Room


	[L] Unit 3: Happy birthday.

Listening to and writing dates and times; Listening for time references; Listening for key words;  Listening for attitudes

 [S] Unit 3: Food and cooking

A: How do you cook that?

B: Going out to eat 

Taking part in speaking activities; Listening to the people talking about the food they like and they dislike; Making decisions to order the food you like.
- Succeed in PET: Test 1
	-practice and develop listening and speaking skills
	Discuss the words and expressions related to the listening record

Study pictures and information in the text book.

	Group Works
	1 period

Room
	- Ask your classmate about their birthdays and write their answers on the chart. 

-discuss situations related to the topics

In group, create a list of typical dishes from different parts of your country.

- Group discussion about the place you like to introduce to visitors.
	-Develop listening and speaking skills

-Strengthen students’ confidence in using English in a group
	- Discuss topics, role play situations

	Self-study
	
	Listen to exercises about dates and expressions of invitation.
Language need and Grammar function to carry out these speech atcs.

- PET 4 – Practice Test 2: Listening and Speaking
	- Increase speaking and sub-listening skills
- Practice more outside the classroom
	- Practice with a partner



	Assessment
	
	- Listening activities.

- Speaking activities

- Group discussion
	Check students’ ability to identify invitations/ an opinion/Distinguish ordinal and cardinal numbers/ Listen for key words/ details/ invitations

Assess students’ ability to use language function to express what they have achieved
	Students prepare relevant materials relating to the topic 

	Consulting
	Room 411-A5
	Strategies to improve listening skills

- Give professional advice about the subject area.
	Help sts to improve speaking and listening skills.

- Send help if needed
	Students’ questions

- Implement the assignments.


Week 3: (Unit 4 Learning to Listen 2; Unit 4 Let’s talk 2)
	Procedures 
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	[L] Talking about health problems and remedies

Identifying health problems; Distinguishing the number of syllables in a word

[S] Vocabulary of family; Expressions of asking and giving information; Expression of giving opinions; Discussing about relationships.   
	[L] Sts can express their problems of health and know how to advice the remedies for these problems

[S] Sts know how to use vocabulary to introduce family relations.

They will know how to ask and give information and opinions.
	- Brainstorm the words and expressions relating to the topic.

- Read p. 22 of [1]
- Read p. 14 of [2]

	Practice
	2 periods

Room


	[L] Unit 4: How are you feeling?

Listening for key words; Listening for frequency; Listening to questions and responding; Listening for location; Identifying objects by location.
[S] Unit 4: Relationships 

A: Families

B: Friends 

Taking part in speaking activities in the textbooks and answer the questions relating to the listening exercises.
- Succeed in PET: Test 2
	- Practice and develop listening and speaking skills
	Find out the words and expressions related to the listening record.
Study pictures and information in the text book.

	Group Works
	1 period

Room


	- Discuss situations related to the topic

- Ask and answer about one’s health problems.

- Ask for the remedies for some diseases and respond to the questions

- Discuss situations about the relationship among family members.

- Discuss things you want your friends to do for you.
	-Develop speaking skill

-Strengthen students’ confidence in using English in a group


	Discuss topics, role play situations.

	Self-study
	
	Listen to exercises about health problems and their remedies.

Language need & Grammar function to carry out these speech acts. 

- PET 4 – Practice Test 3: Listening and Speaking
	- Increase speaking and  sub-listening skills
- Practice more outside the classroom
	- Practice with a partner



	Assessment 


	
	- Listening activities

- Speaking activities

- group discussion


	Check students’ ability to identify health problems/ 

Distinguish the number of syllables in a word.
Assess students’ ability to use language function to express what they have achieved
	Students prepare relevant materials

	Consulting
	Room 411-A5
	Strategies to improve listening and speaking skills
	Help Sts to improve listening and speaking skills.
	Students’ questions


Week 4:  (Unit 5 Learning to Listen 2; Unit 5 Let’s talk 2)
	Procedures 
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	[L]Spending time at the mall; Identifying types of stores; Identifying direction and location; Distinguishing the pronunciation of regular past tense verbs

[S] Vocabulary of jobs; Expressions of asking and giving information; Expressions of giving advice.


	[L] Identify types of stores, directions and locations. The ways to pronounce regular past tense verbs

[S] Sts get to know about the vocabulary of jobs.

Sts know how to use structures of giving advice.
	- Brainstorm the words and expressions relating to the topic

- Read p. 28 of [1]

- Read p. 20 of [2]

	Practice
	2 periods

Room
	[L]  Unit 5: At the Mall

Listening activities types of stores, directions and locations. The ways to pronounce regular past tense verbs

[S]  Unit 5: Earning a living

A: Nine to five

B: The movie industry Taking part in speaking activities in the textbooks and answer the questions relating to the listening exercises.
- Succeed in PET: Test 3
	-practice and develop speaking and listening skills
	- Brainstorm the words and expressions related to the listening record

- Study pictures or information in the text books

	Group Works
	1 period

Room


	- Discuss situations about the topic related

- Make up some conversations with partners.
	-Develop speaking and listening skills

-Strengthen students’ confidence in using English in a group
	Discuss topics, role play situations.

	Self-study
	
	Listen about activities types of stores, directions and locations. The ways to pronounce regular past tense verbs

- Language need & Grammar function to carry out these speech acts

- PET 4 – Practice Test 4: Listening and Speaking
	- Increase speaking and  sub-listening skills
- Practice more outside the classroom
	- Practice with a partner



	Assessment
	
	- Listening activities

- Speaking activities

- Group discussion
	Check students’ ability to Identify types of stores/direction and location/ Distinguish the pronunciation of regular past tense verbs.

Assess students’ ability to use language function to express what they have achieved 
	Students prepare relevant materials

	Consulting
	By phone or E-mail
	Strategies to improve speaking and listening skills
	Help Sts to improve speaking and listening skills.
	Students’ questions

	Progress test 1
	In class


	PET’s format Listening and Speaking test
	- check sts’ progress
	Review vocabulary, skills


Week 5: (Unit 7 Learning to Listen 2; Unit 6 Let’s talk 2)
	Procedures 
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	[L]Eating at restaurants; Describing different food; Identifying preferences; Identifying location; Identifying time; Distinguishing between different ways of expressing amount of money.

[S] Vocabulary of leisure activities; Expressions of making decision; Expressions of likes and dislikes


	[L]Sts know how - to describe different food

- Identify preferences

- Identify location

- Identify time

- Distinguish different ways of expressing amount of money.

[S] Sts know how to use vocabulary of leisure activities. 

Sts know how to say about likes and dislikes.
	Brainstorm the words and expressions related

Read p. 36 of [1] 
Read p. 24 of [2]

	Practice
	2 periods

Room
	[L] Unit 7: Dining out.

Listening for topics; Listening and responding to small talk; Listening for key words.
 [S] Unit 6: Leisure time

A: What do you enjoy doing?

B: If I had more time…

Taking apart in speaking activities.

 Listening and responding to conversations in the text book.
- Succeed in PET: Test 4
	- Practice and develop speaking and listening skill

	Brainstorm the words and expressions related to the listening record.
Study pictures or information in the text books.

	Group Works
	1 period

Room


	- Discuss situations related to the topics.

-Situation: Ask questions relating to kinds of food, prices. 

- Discuss who you would like to spend free time with.
	- Develop speaking and listening skill.
- Strengthen students’ confidence in using English in a group
	- Discuss topics, 

- Role play situations.

	Self-study
	
	- Listen to exercises about topics related. 

- Language need & Grammar function to carry out these speech acts.   
- PET 5 – Practice Test 1: Listening and Speaking. 
	- Increase sub-speaking and listening skills
- Practice more outside the classroom
	- Practice with a partner



	Assessment
	
	- Listening activities

- Speaking activities

- Group discussion
	Check students’ ability to Identify preferences/

Location/ times/

Distinguish between different ways of expressing amount of money.
Assess students’ ability to use language function to express what they have achieved
	Students prepare relevant materials

	Consulting
	Room 411-A5
	Strategies to improve listening and speaking skills
	Help Sts to improve listening and speaking skills.
	Students’ questions


Week 6: (Unit 8 Learning to Listen 2; Unit 7 Let’s talk 2)

	Procedures 
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	[L] Things you wear; Describing clothes; Identifying clothes; Identifying opinion and advice; Distinguishing between /s/, /z / and /iz/ in plural. 

[S] Vocabulary of games and sports; Using adverbs of frequency; Expressions of likes and dislikes.
	[L] Sts get to know about clothes items and how to wear suitable clothes in particular situations

[S] Sts know how to use vocabulary of games and sports. Sts know how to say about likes and dislikes.
	Brainstorm the words and expressions related

Read p. 40 of [1]
Read p. 28 of [2]

	Practice
	2 periods

Room


	[L] Unit 8: What are you wearing?

Listening for special information; Listening for key words; Identifying objects from descriptions; Listening for likes and dislikes; Recognizing acceptances and refusals

[S] Unit 7: Games and sports

A: Playing and watching sports.

B: How about a game?Taking apart in speaking activities. Listening and responding to conversations in the text book.
- Succeed in PET: Test 5
	- Practice and develop speaking and  listening skills
	Discuss the words and expressions related to the listening record.
Study pictures or information in the text books.

	Group Works
	1 period

Room


	Discuss situations related.

Situation: Ask your partner about his or her taste of clothes color, the way to wear suitable clothes in particular situations.

Discuss the games and sports that you often play.
	-Develop speaking skill

-Strengthen students’ confidence in using English in a group
	Discuss topics, role play situations.

	Self-study
	
	Listen to exercises about topics related
- Language need & Grammar function to carry out these speech acts.   
- PET 5 – Practice Test 2: Listening and Speaking.
	- Increase sub-speaking and listening skills
- Practice more outside the classroom
	- Practice with a partner



	Assessment and test
	
	- Listening activities

- Speaking activities

- Group discussion
- Mid-term test
	Check students’ ability to Identify clothes/ opinion and advice/ Distinguish between /s/, /z / and /iz/ in plural nouns.
Assess students’ ability to use language function to express what they have achieved
	Students prepare relevant materials

	Consulting
	Room 411-A5
	Strategies to improve listening and speaking skills
	Help Sts to improve listening and speaking skills.
	Students’ questions


Week 7: (Unit 9 Learning to Listen 2; Unit 8 Let’s talk 2)
	Procedures 
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	[L] Transportation; 
Identifying comparison; Distinguishing between the sounds /i/ and /i:/

[S] Vocabulary of outdoor activities; Vocabulary of means of transportation; Expressions of asking and giving information; Expressions of giving opinions and describing things.


	[L] Sts know how to make a comparison among types of transportation. 
[S]  Sts know how talk about, recommend or introduce a film or a play; Sts get to know some famous newspapers and magazines; To know what to read is very important to the sts
	Brainstorm the words and expressions related

Read p. 46 of [1]
Read p. 32 of [2]

	Practice
	2 periods

Room


	[L] Unit 9: Traffic jam 
Listening for key words and details; Listening and making inferences; Listening for gist.
[S] Unit 8: Travel and transportation

A: Going places

B: On the road
Taking part in speaking activities. Listening and responding to conversations in the text book.
- Succeed in PET: Test 6
	- Practice and develop speaking and listening skills
	Brainstorm the words and expressions related to the listening record.
Study pictures or information in the text books

	Group Works
	1 period

Room
	- Discuss situations related to the topic.

- Role play situations

- Listen to exercises about topics related

- Talk about the activities you would do if you take a vocation. Discuss the question in the text book.
	-Develop speaking skill

-Strengthen students’ confidence in using English in a group
	Discuss topics, role play situations,...

	Self-study
	
	- Listen to exercises about traffic jam, traffic problem

- Language need & Grammar function to carry out these speech acts. 

- PET 5 – Practice Test 3: Listening and Speaking.
	- Increase speaking and sub-listening skills
- Practice more outside the classroom
	- Practice with a partner



	Assessment
	
	 - Listening activities

- Speaking activities

- Group discussion 

	Check students’ ability to Identify comparison/ Identify cause and effect

Distinguish between the sounds /i/ and /i:/

Listen for gist/ opinions/ details/ decisions

Assess students’ ability to use language function to express what they have achieved
	Students prepare relevant materials

	Consulting
	Room 411-A5
	Strategies to improve listening and speaking skills
	Help Sts to improve listening and speaking skills.
	Students’ questions


Week 8: (Unit 10 Learning to Listen 2; Unit 10 Let’s talk 2)
	Procedures 
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	[L] Talking about weekend; Identifying activities around town

Identifying sequence and places; Distinguishing between the sounds of she’s and he’s.
[S] Vocabulary of tools, useful things. 
	Provide Sts with listening skills on listening for main ideas, listening for gist, key words…

Sts know how to describe useful things in daily life.
	Brainstorm the words and expressions related

Read p. 50 of [1]
Read p. 42 of [1]

	Practice
	2 periods

Room


	[L] Unit 10: On the weekend.
Listening for gist; Listening to questions and responding; Listening for details; Listening for key words; Recognizing references to what and where.
[S] Unit 10: Modern inventions.

A: Useful things

B: Great ideas?

Taking apart in speaking activities. Listening and responding to conversations in the text book.
- Succeed in PET: Test 7
	- Practice and develop speaking and listening skills
	- Find out the words and expressions related to the listening record. 
- Study pictures or information in the text books

	Group Works
	1 period

Room


	- Discuss situations related

- Role play situations

- listen to exercises about topics related
	-Develop speaking skill

-Strengthen students’ confidence in using English in a group
	Discuss topics, role play situations.

	Self-study
	
	- Language need & Grammar function to carry out these speech acts.   
- PET 5 – Practice Test 4: Listening and Speaking.
	- Increase speaking and sub-listening skills
- Practice more outside the classroom
	- Practice with a partner



	Assessment

& Test
	
	- Listening activities

- Speaking activities

- Group discussion
	Check students’ ability to Identify activities around town/ sequence and places/ Distinguish between the sounds of she’s and he’s/ singular and plural nouns/ Listen for key words/ opinions/ details/ sequence
	Students prepare relevant materials



	Consulting
	Room 411-A5
	Strategies to improve listening and speaking skills
	Help Sts to improve listening and speaking skills.
	Students’ questions

	Mid term test
	In class


	Listening and Speaking test with PET format 
	- Test sts’ Listening and Speaking ability 
	Revise vocabulary, skills 


Week 9: (Unit 12 Learning to Listen 2; Unit 11 Let’s talk 2)
	Procedures 
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	[L] Activities that can be done away from home; Website addresses; Identifying holiday activities; Identifying Web addresses; Distinguish between contracted ‘s’ and plurals.
[S] Vocabulary used to say about environment; The way to describe natural phenomena; The expressions of giving advice.
	[L] Listening skills for listening for information, listening for key words and for gist.

[S] Sts know how to talk about natural and man made disaster and giving advice to other people.
	Brainstorm the words and expressions related

Read p. 58 of [1]
Read p. 46 of [2]

	Practice
	2 periods

Room


	[L] Unit 12: Getting away
Listening for key words; Listening and making inferences; Recognizing positive and negative statements; Recognizing references to what and how long

[S] Unit 11: The environment.

A: Threats to our environment

B: Saving the environment

Taking part in speaking activities; Listening to recording tapes in the text books and doing exercises that following.
- Succeed in PET: Test 8
	- Practice and develop listening skills
	- Brainstorm the words and expressions related. 
- Study pictures or information in the text books

	Group Works
	1 period

Room
	- Discuss situations related to the topics.

- Discuss the threats to our environment

- Discuss the way to save our environment.
	-Develop speaking skills -Strengthen students’ confidence in using English in a group
	Discuss topics, role play situations,...

	Self-study
	
	- Language need & Grammar function to carry out these speech acts.   
- PET 6 – Practice Test 1: Listening and Speaking.
	- Increase speaking and sub-listening skills
- Practice more outside the classroom
	- Practice with a partner



	Assessment and test
	
	- Listening activities

- Speaking activities

- Group discussion
	Check students’ ability to Identify numbers and messages/ Location Distinguish between can and can’t

Distinguish between sounds for affirming and negating

Assess students’ ability to use language function to express what they have achieved
	Students prepare relevant materials

	Consulting
	Room 411-A5
	Strategies to improve listening and speaking skills
	Help Sts to improve listening and speaking skills.
	Students’ questions


Week 10: (Unit 13 Learning to Listen 2; Unit 13 Let’s talk 2)
	Procedures 
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	[L] Discussing apartment problems, rental costs; Identifying problems; Listening for contrasting numbers.
[S] Vocabulary of city life activities; Expressions of recommendation.
	[L] Listening skills for listening for information, listening for key words and for gist.

[S] Sts know how to talk about city life activities and use the tips to describe pictures; Expressions of giving advice.
	Brainstorm the words and expressions related

Read p. 64 of [1] 

Read p. 56 of [2]



	Practice
	2 periods

Room


	[L] Unit 13: The ceiling is leaking.

Listening skills for listening for information, listening for key words and for gist.

[S] Unit 13: Living in the city

A: City life

B: Safety and crime

- Taking part in speaking activities.

- Listening to recording tapes in the text books and doing exercises that following.
- Succeed in PET: Test 9
	- Practice and develop listening skills
	- Brainstorm the words and expressions related.

- Study pictures or information in the text books

	Group Works
	1 period

Room
	- Discuss situations related to the topics

- Discuss the advantages and disadvantages of living in a city
	-Develop speaking skills -Strengthen students’ confidence in using English in a group
	Discuss topics, role play situations.

	Self-study
	
	- Language need & Grammar function to carry out these speech acts.   

- Find the texts related to the topic study.
- PET 6 – Practice Test 2: Listening and Speaking.
	- Increase  sub-speaking and listening skills
- Practice more outside the classroom

	- Practice with a partner



	Assessment
	
	- Listening activities

- Speaking activities

- Group discussion
	Assess students’ ability to use language function to express what they have achieved
	Students prepare relevant materials

	Consulting
	Room 411-A5
	Strategies to improved listening and speaking skills
	Help Sts to improve listening and speaking skills.
	Students’ questions

	Progress test 2
	In class


	PET’s format Listening and Speaking test
	- check sts’ progress
	Review vocabulary, skills


Week 11: (Unit 15 Learning to Listen 2; Unit 15 Let’s talk 2)
	Procedures 
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	[L] Identifying ways of communicating/ preferences; Identifying numbers and messages/ location; Distinguishing between can and can’t; Distinguishing between sounds for affirming and negating; Listening for information/ details
[S] Language need & Grammar function to carry out these speech acts; the use of Past Tenses.
	[L] Listening skills for listening for information, listening for key words and for gist.

[S] Sts know how to say about the life in the past and talk about the issues belonging to history
	Brainstorm the words and expressions related

Read p. 72 of [1] 

Read p. 64 of [2]



	Practice
	2 periods

Room


	[L] Unit 15: Call me on my cell.
- Listening for key words and details; Listening and making inferences; Listening for gist.

[S] Unit 15: In the past

A: Times have changed…

B: A sense of history

- Taking part in speaking activities.

- Listening to recording tapes in the text books and doing exercises that following.
- Succeed in PET: Test 10
	- Practice and develop listening and speaking skills

	- Brainstorm the words and expressions related. - Study pictures or information in the text books

	Group Works
	1 
period

Room
	- Discuss situations related to the topic.

- Role play situations

- Listen to exercises about topics related

- Taking part in speaking activities. Discuss the questions in the text book.
	-Develop speaking and listening skills.
-Strengthen students’ confidence in using English in a group
	Discuss topics, role play situations.

	Self-study
	
	- Language need & Grammar function to carry out these speech acts.  
- PET 6 – Practice Test 3: Listening and Speaking. 
	- Increase speaking and sub-listening skills
- Practice more outside the classroom
	- Practice with a partner



	Assessment
	
	- Listening activities

- Speaking activities

- Group discussion
	Assess students’ ability to use language function to express what they have achieved
	Students prepare relevant materials

	Consulting
	Room 411-A5
	Strategies to improved listening and speaking skills
	Help Sts to improve listening and speaking skills.
	Students’ questions

	Progress  test 3
	In class


	PET - Listening and Speaking test format
	- Measure students’ progress
	Revise all vocabulary and skills.


Week 12: (Unit 16 Learning to Listen 2; Unit 16 Let’s talk 2)
	Procedures 
	Place & Time
	Content
	Objectives
	Students’ preparation

	Theory
	1 period

Room


	[L] Listening for main ideas; Listening for specific information; Identifying stressed words and reductions; Listening for key words and details; Identifying likes and dislikes; Identifying periods of time; Distinguishing confirmation and uncertainty through intonation.
	[L] Listening for main ideas; Listening for specific information; Identifying stressed words and reductions; Listening for key words and details; Identifying likes and dislikes; Identifying periods of time.
[S] Sts will be able to say about fears and tell funny stories
	Brainstorm the words and expressions related

Read p. 76 of [1] 

Read p. 68 of [2]



	Practice
	2 periods

Room


	[L] Unit 16: Job fair.
- Listening for main ideas

- Listening for specific information

- Identifying stressed words and reductions

- Listening for key words and details

- Identifying periods of time
[S] Unit 16: Comedy and humor

A: What a scream!

B: A sense of humour.
- Taking part in speaking activities.

- Listening to recording tapes in the text books and doing exercises that following.
	- Practice and develop listening and speaking skills
	- Brainstorm the words and expressions related. 

- Study pictures or information in the text books

	Group Works
	1 period

Room
	- Discuss situations related to the topic.

- Role play situations

- Listen to and do the exercises. 

- Taking part in speaking activities and discuss the question in the text book.
	- Develop speaking and listening skill

- Strengthen students’ confidence in using English in a group.
	Discuss topics, role play situations.

	Self-study
	
	- PET 6 – Practice Test 4: Listening and Speaking.
	- Increase speaking and sub-listening skills
- Practice more outside the classroom
	- Practice with a partner



	Assessment and test 
	
	- Listening activities

- Speaking activities

- Group discussion
	Assess students’ ability to use language function to express what they have achieved
	Students prepare relevant materials

	Consulting
	Room 411-A5
	Strategies to improve listening and speaking skills
	Help Sts to improve listening and speaking skills.
	Students’ questions


 8. Chính sách đối với người học:
-  SV phải tham gia đầy đủ các giờ học trên lớp theo quy định (80% trở lên)

-  Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, thảo luận trình bày các vấn đề ở mỗi đơn vị bài học.

-  Tự học ở nhà có sự hướng dẫn của giáo viên

-   Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội dung được giao trong tuần/ tháng. Sinh viên phải hoàn thành khối lượng bài ở nhà và các bài kiểm tra theo tuần, tháng, giữa kỳ và cuối kỳ.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

9.1 Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%

*  Bài kiểm tra thường xuyên: 20%

*  Tham gia học tập trên lớp đầy đủ: 5%

*. Thái độ học tập trên lớp: 5%

9.2 Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%

9.3 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50%

9.4. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, kiểm tra

+ Đối với kỹ năng Nghe:

Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Trọng số 15%

*  Bài kiểm tra thường xuyên: 10%

- Sinh viên phải làm đủ 3 bài kiểm tra thường xuyên theo lịch của đề cương chi tiết môn học.

*  Tham gia học tập trên lớp đầy đủ: 2,5%

- Sinh viên phải làm việc theo nhóm để luyện tập, chuẩn bị và thảo luận bài tập nhóm theo yêu cầu của giảng viên. Giảng viên sẽ thông báo kế hoạch làm bài tập nhóm sau mỗi bài học.

*. Thái độ học tập trên lớp: 2,5%

- Hoạt động theo nhóm: Thảo luận các vấn đề được đưa ra  liên quan đến bài nghe. Giảng viên nhận xét trên lớp.

- Hoạt động theo đôi: trao đổi ý kiến với bạn về một kỹ năng nghe hay một chủ đề có liên quan đến bài nghe. Giảng viên nhận xét trên lớp.

- Hoạt động cá nhân: phát biểu ý kiến xây dựng bài có chất lượng trên lớp và hoàn thành tất cả các bài tập do giảng viên yêu cầu.

Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: Trọng số 10%

SV sẽ làm 1 bài kiểm tra nghe, thời gian làm bài là 30-35 phút. 

Thi nghe hiểu giữa kì được thực hiện theo hình thức một bài nghe có 4 phần (25 câu hỏi – dựa theo format phần thi Nghe của bài thi PET): 

Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

* Sinh viên nắm được các kỹ năng nghe hiểu.

* Sinh viên áp dụng các kỹ năng nghe hiểu vào bài nghe cụ thể và trả lời đúng các câu hỏi được đặt ra.

Bài kiểm tra có thể bao gồm các dạng câu hỏi sau:

- Gap filling

- True/False; Yes/No; Agree/Disagree questions

- Multiple choice questions

- Matching
Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: Trọng số 25%

SV sẽ làm 1 bài kiểm tra nghe, thời gian làm bài trong khoảng 45- 60 phút. 

Thi nghe cuối kì được thực hiện theo hình thức một bài nghe có 4 phần cụ thể như sau:
Phần 1: Nghe các hội thoại ngắn trả lời câu hỏi bằng cách chọn bức tranh A,B hay C phù hợp nhất với nội dung đoạn hội thoại. 

Phần 2: Nghe một đoạn nói chuyện có độ dài vừa phải chọn đáp án đúng A, B hay C.
Phần 3: Nghe bài hội thoại trả lời câu hỏi bằng cách điền thông tin vào chỗ trống.

Phần 4: Nghe bài hội thoại dài, bài giảng, bài quảng cáo...sau đó lựa trọn thông tin đúng (True/False) với nội dung bài hội thoại. 
Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

* Sinh viên nắm được các kỹ năng nghe hiểu.

* Sinh viên áp dụng các kỹ năng nghe hiểu vào bài nghe cụ thể và trả lời đúng các câu hỏi được đặt ra.

Bài kiểm tra có thể bao gồm các dạng câu hỏi sau:

- Gap filling

- Short answer questions

- True/False; Yes/No; Agree/ Disagree questions

- Multiple choice questions

- Matching

+ Đối với kỹ năng Nói

 Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: Trọng số 15%

Mục đích: Nhằm đảm bảo sinh viên tích cực học tập ở trên lớp cũng như ngoài lớp trong suốt quá trình học.

* Trong quá trình học tập, sinh viên cần phải tham tích cực các hoạt động trong lớp: 2,5%

- Hoạt động nói theo nhóm: cả nhóm trình bày một chủ đề trong chương trình trước lớp, và trả lời câu hỏi của các sinh viên khác. Giảng viên nhận xét trên lớp. 
- Hoạt động theo đôi: xây dựng hội thoại (role play), trao đổi ý kiến với bạn về một chủ đề nhất định. Giảng viên nhận xét trên lớp. 
- Hoạt động cá nhân: phát biểu ý kiến xây dựng bài có chất lượng trên lớp và hoàn thành tất cả các bài tập do giảng viên yêu cầu.

*  Tham gia học tập trên lớp đầy đủ : 2,5%

*  Bài tập nhóm: 2,5%

- Sinh viên phải làm việc theo nhóm để thảo luận các chủ đề liên quan đến chủ đề của mỗi tuần. Mỗi buổi học đại diện của mỗi nhóm sẽ trình bày trước lớp. Bài báo cáo của nhóm ở mỗi tuần sẽ được đóng thành một quyển (1 Portfolio) nộp cho giáo viên khi kết thúc môn học. 

* Bài kiểm tra tiến độ 1: 2,5%

- Bài kiểm tra tiến độ 1 được tiến hành vào cuối tuần 4 của khóa học. Bài kiểm tra này theo hình thức bài thi PET. 

* Bài kiểm tra tiến độ 2: 2,5%

- Bài kiểm tra tiến độ 2 được tiến hành vào cuối tuần 10 của khóa học. Bài kiểm tra này theo hình thức bài thi PET. 

* Bài kiểm tra tiến độ 3:2,5%

- Bài kiểm tra mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng của sinh viên sau khóa học được tiến hành vào tuần 11. Bài kiểm tra này theo dạng bài thi PET. 

 Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Trọng số 10%

Thi nói giữa kì được thực hiện theo hình thức đề thi PET.  Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

- Hiệu quả sử dụng chức năng ngôn ngữ đã học trong chương trình.

- Mức độ chính xác trong diễn đạt và sự trôi chảy.

- Phát âm, ngữ diệu

 Kiểm tra - đánh giá cuối kì: Trọng số 25%

Thi nói cuối kì được thực hiện theo dạng đề thi PET. Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

Hiệu quả sử dụng language functions và expressions đã học trong chương trình.

- Mức độ chính xác trong diễn đạt và sự trôi chảy.

- Phát âm, ngữ diệu

9.5. Lịch thi, kiểm tra: 
Được thể hiện ở mục 7.1 (Hình thức tổ chức dạy học)

10. Các yêu cầu khác:

- Cơ sở vật chất như phòng học, phương tiện dạy học, giáo trình, tài liệu cần phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi tiến hành giảng dạy để có thể đáp ứng được yêu cầu của môn học.

BÀI KIỂM TRA MẪU
KỸ NĂNG NGHE
Trước khi làm bài thi Nghe , thí sinh có 5 phút để đọc các yêu cầu của bài thi.

Thí sinh được nghe mỗi phần 2 lần, sau mỗi phần nghe thí sinh có 30 giây để viết câu trả lời. Kết thúc bài nghe thí sinh có 8 phút để hoàn thành bài thi Nghe.

LISTENING (approximately 45 minutes, including 8 minutes transfer time)
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You now have 8 minutes to write your answers on the answer sheet.
KỸ NĂNG NÓI
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10. Thang điểm: 10
Cách tính điểm cho hai bài thi Nghe và Nói như sau:

Mỗi bài thi được thiết kế trên thang điểm 100 sau đó quy ra điểm 10.

	Dưới 60 điểm: Không qua
	80-83 = 7,5

	60-63 = 5,0 điểm
	84-87 = 8,0

	64-67 = 5,5
	88-91 = 8,5

	68-71 = 6,0
	92-94 = 9,0

	72-75 = 6,5
	95-97 = 9,5

	76-79 = 7,0
	98- 100 = 10
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